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(Đề kiểm tra có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. Phần Đọc hiểu (4.0 điểm)
 Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

   	 Trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam nói riêng và bối cảnh toàn cầu nói chung, càng ngày chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng của việc học các kĩ năng sống để ứng phó với sự thay đổi, biến động của môi trường kinh tế, xã hội và thiên nhiên. Đặc biệt là với lứa tuổi dậy thì, khi các em bước vào giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi quan trọng của cuộc đời. Từ những phân tích trên cho thấy, tuổi trẻ hiện nay phải tự đương đầu với nhiều vấn đề tâm lí xã hội phức tạp trong cuộc sống. Ngoài kiến thức, mỗi học sinh đều cần trang bị cho mình những kĩ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học là giúp các em có khả năng: Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; mở ra cơ hội, hướng suy nghĩ tích cực, tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn... Những người có kĩ năng sống là những người biết làm cho mình và người khác cùng hạnh phúc. Họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính họ. Các cá nhân thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. Giáo dục kĩ năng sống có thể thúc đẩy những hành vi mang tính xã hội tích cực và do vậy sẽ làm giảm bớt tệ nạn xã hội. Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội, ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe, xã hội và bảo vệ quyền con người. Giáo dục kĩ năng sống giúp con người sống an toàn, lành mạnh và có chất lượng trong một xã hội hiện đại.
(Trích “Cẩm nang Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học”, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010) 
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên.
Câu 2. Tại sao cuối văn bản tác giả lại cho rằng: "Giáo dục kĩ năng sống giúp con người sống an toàn, lành mạnh và có chất lượng trong một xã hôi hiện đại"?
 Câu 3. Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu sau thuộc kiểu câu nào: Ngoài kiến thức, mỗi học sinh đều cần trang bị cho mình những kĩ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội.
Câu 4. Tác giả đã gửi gắm thông điệp gì qua ngữ liệu trên? (trình bày trong khoảng 3 – 5 dòng).
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
          Từ nội dung ngữ liệu phần đọc - hiểu, kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến “Rèn luyện kỹ năng sống cũng quan trọng như việc tích lũy kiến thức”.
Câu 2 (4,0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 400 chữ) thuyết minh về một di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam mà em biết.
-----------Hết---------
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	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	4,0

	1
	- Thể loại: Nghị luận
* Lưu ý chấm: HS trả lời không đúng đáp án nêu trên GV không cho điểm.
	0,75 

	
2

	+ Vì đó là nội dung giáo dục hướng cho con người biết sống vui khỏe, làm chủ và bảo vệ chính mình. 
+ Giáo dục kĩ năng sống còn giúp chúng ta có những suy nghĩ tích cực, tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn trong những tình huống cụ thể của cuộc sống.
	0,5

0,25

	
3

	Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu : Ngoài kiến thức, mỗi học sinh đều cần trang bị cho mình những kĩ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội.
· Thuộc kiểu câu đơn.
	1,0

	
4

	· Tác giả đã gửi gắm những thông điệp qua ngữ liệu trên:
+ Kỹ năng sống có vai trò rất quan trọng đối với tất cả mọi người, nhất là giới trẻ.
+ Mỗi người cần phải làm chủ bản thân mình, có suy nghĩ tích cực, tự tin và luôn chịu khó học hỏi, tự xây dựng kỹ năng cho riêng mình. 
 + Mỗi người cần thường xuyên trau dồi, rèn luyện, bồi dưỡng kĩ năng sống – kĩ năng mềm để dễ dàng thích nghi với cuộc sống hiện đại.
( HS nêu được 01 trong 3  thông điệp là cho điểm tối đa)
- Lý giải ngắn gọn một thông điệp ý nghĩa nhất cho bản thân…
(trình bày trong khoảng 3 – 5 dòng)
	0,75










0,75

	Phần Viết
	6,0

	1
	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: HS viết đúng kiểu bài viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về một ý kiến .
- Bố cục: Bài viết đảm bảo bố cục đoạn văn: Mở đoạn nêu được vấn đề, thân đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn khái quát được vấn đề.
- Hình thức trình bày: Bài viết trình bày rõ ràng, đúng hình thức đoạn văn, đúng chính tả và ngữ pháp tiếng Việt.
II. Yêu cầu cụ thể
- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Thân đoạn: 
 - Giải thích: Kỹ năng sống là các kỹ năng mà con người tự trang bị cho bản thân để giải quyết các vấn đề, các tình huống đặt ra trong đời sống thường nhật như: kỹ năng  giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh tồn... Kỹ năng sống được hình thành không phải một sớm một chiều mà cần có thời gian rèn luyện, bồi đắp qua thực tế, qua việc con người tiếp xúc, hành xử hằng ngày.
 - Phân tích lí giải vấn đề: 
+ Tại sao rèn luyện kỹ năng sống cũng cần thiết như tích lũy kiến thức?
+ Kiến thức là nền tảng hiểu biết, cần thiết cho việc giải quyết những vấn đề chuyên môn. …
+ Trang bị nhiều kỹ năng sống giúp con người luôn bình tĩnh, chủ động, xử lí nhanh nhạy, khéo léo trong mọi tình huống; 
 + Cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng sống giúp cuộc sống con người thêm ý nghĩa và có thể tạo ra nhiều giá trị thực sự trong cuộc sống. 
- Ý kiến trái chiều và phản bác những lối sống lệch lạc, chỉ chú trọng vào những kiến thức sách vở mà thiếu đi những kỹ năng sống…
( HS lấy dẫn chứng hợp lý)
- Bài học nhận thức – hành động: 
+ Kỹ năng sống có vai trò rất quan trọng đối với tất cả mọi người, nhất là giới trẻ….
+ Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của việc trau dồi kỹ năng sống và tri thức, tránh lối sống lệch lạc, thiên về những kiến thức sách vở mà thiếu đi những kỹ năng đời thường. 
* Kết đoạn: Khẳng định việc tự trang bị kỹ  năng sống là cần thiết. Câu nói đưa ra là một bài học vô cùng có ý nghĩa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ ngày nay, khi mà những kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử dần bị coi nhẹ.
HS có thể diễn đạt bằng các từ ngữ khác hợp lý vẫn cho điểm tối đa.
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	2
	I. Yêu cầu chung
- Xác định đúng kiểu bài: thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử trên đất nước Việt Nam mà  em biết.
- Hình thức trình bày
+ Trình bày đúng hình thức bài văn thuyết minh có bố cục 3 phần rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài.
+ Trình bày đảm bảo số chữ quy định, sạch sẽ, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, không mắc lỗi dùng từ diễn đạt, liên kết chặt chẽ.
	

0,5

	
	II. Yêu cầu cụ thể
1.Mở bài: 
- Nêu tên danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử của đất nước Việt Nam mà em sẽ thuyết minh.
-Đưa ra  những nhận xét khái quát nhất về danh lam thắng cảnh hay đi tích lịch sử đó.
	3,5

0,25

	
	2.Thân bài: 
- Trình bày các đặc điểm của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh theo một trình tự hợp lý (Vị trí, lịch sử hình thành, quá trình phát triển,...) 
- Giải thích các điều kiện tạo nên nét đặc thù của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh (Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan, tầm vóc, quy mô,...)
- Nêu các giá trị nổi bật của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh (Giá trị lịch sử, văn hóa,...)

- Cung cấp thông tin về tình trạng bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh.
	3,0

1,0

     1,0

      0,5


0,5

	
	3. Kết bài:  
- Khái quát ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của địa phương và đất nước.
- Bày tỏ suy nghĩ tình cảm của cá nhân đối với đối tượng thuyết minh.
	
0,25

	Tổng
	
	10,0 

	
	Lưu ý: Khi chấm, GV không cho điểm hình thức riêng. Nếu bài làm trình bày cẩu thả, chữ quá xấu, sai từ 05 lỗi chính tả trở lên có thể trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
- Đây là những gợi ý cơ bản, giáo viên linh hoạt chấm bài dựa trên sự sáng tạo trong bài làm của học sinh.
	




